
ID học sinhHọ và tên Tên lớp Điểm Thời gian (giây)

5090830 Vũ Phúc Hải Lâm 2A2 28 946

5090754 Lê Minh Hoàng 2A4 27 542

5090758 Nguyễn Bá Vương 2A1 27 657

5090755 Nguyễn Huy Hoàng 2A4 27 909

5090726 Nguyễn Hà An Nhiên 2A1 27 1136

5090778 Nguyễn Bảo Ngân 2A4 26 796

5096333 Hoàng Minh Anh 2A2 26 970

5090792 Trương Vũ Bảo Châu 2A2 25 831

5090826 Hà Đăng Khoa 2A2 25 853

5090824 Nguyễn Xuân Tú 2A4 25 872

5090822 Trần Đức Anh Khang 2A2 24 878

5090940 Nguyễn Phương My 2A5 24 907

5090765 Nguyễn Đức Đăng Khôi 2A4 24 994

5090761 Phan Mai Khanh 2A4 24 995

5090799 Nhâm Vương Chí Dũng 2A2 24 1197

5090815 Nguyễn Thái Đan 2A2 23 972

5090681 Nguyễn Ngọc Khôi 2A1 23 1200

5090992 Đồng Bảo An 2A1 22 1005

5090700 Nguyễn Khánh Linh 2A1 22 1056

5090729 Hà Minh Phong 2A1 20 1200

5090858 Lê Khôi Nguyên 2A2 16 1200

5090718 Trần Quang Minh 2A1 8 1200


